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Phụ lục 1: Mua sắm giường, tủ đầu giường năm 2025
Kèm theo thư mời báo giá số: 185/TB-BVYT ngày 07 tháng  03   năm 2025  của bệnh viện ĐK Yên Thành)

	T.T
	Tên hàng
	ĐVT 
	SL
	Tiêu chí kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giường bệnh nhân 1tay quay:
	Cái 
	60
	Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 và FDA
Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6913:2001
· Bảo đảm mới 100%.  Sản xuất từ năm  2024 trở về sau.
· Giao hàng , lắp đặt , tại đơn vị sử dụng.
· Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày kí kết biên bản bàn giao.
· Đối với hàng nhập khẩu: phải được chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ ( CO). giấy chứng nhận chất lượng CQ, bản tờ khai hải quan.
· Đối với hàng sản xuất trong nước: phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất.
· Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và được Việt Nam công nhận.
Cấu hình:
+ Giường bệnh nhân loại 1 tay quay: 01 cái
+ Đệm giường: 01 cái
+ Tay quay: 01 cái
+ Bánh xe: 04 cái
+ Lan can giường: 01 bộ
+ Cọc truyền: 01 cái
Thông số kỹ thuật:
Kích thước tối thiểu : (Dài x Rộng x Cao): ≥  2150 x 960 x 510 (mm)
- Góc nâng lưng, đầu cao nhất:  ≥  85° ± 5°
- Tải trọng giường : ≥ 220 kg
- Chất liệu sơn: Sơn tĩnh điện.
- Mặt giường : bằng sắt sơn tĩnh điện .
Khung giường : 
- Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp  30 x 60 mm, hoặ 40 x 80 mm. độ hộp dày ≥ 1.5 mm
Chân giường :
- Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp ≥ 50 x 50 mm,độ  dày hộp ≥ 1.4mm. Giữa hai chân giường liên kết với nhau bằng thép hộp  vuông ≥ 30 x30 mm.
Đầu giường :
- Làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương, có thể tháo rời, làm sạch dễ dàng. 
Tay quay :
- Giường có 01 tay quay, có thể gấp gọn vào phía cuối giường
Bánh xe :
+ Số lượng: 4 bánh xe, hai bánh xe  có phanh , bên ngoài bánh xe có bọc nhựa ABS 
+ Vật liệu của lốp bánh: Cao su tổng hợp
+ Vật liệu chịu lực: Thép Chromium 
+ Đường kính:  ≥ 125 mm  ± 5mm
Thành chắn:
- Vật liệu bằng nhựa ,thép sơn tĩnh điện và nhôm hợp kim;  Thành chắn dài ≥1460mm (±5mm)
- Thành chắn  cao ≥360mm (±5mm), có thể gấp gọn xuống; Thành chắn có ≥6 thanh dọc bằng inox 
 Giá kẹp bệnh án: có 01 giá ở bằng nhựa ở phía sau giường.
Đệm :
+ Kích thước: phù hợp với kích thước của giường
 dày:  ≥ 50mm
+ Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước
+ Ruột đệm: Bằng PE
	

	2
	Tủ đầu giường bệnh nhân 
	Cái 
	100
	Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 và FDA
· Bảo đảm mới 100%.  Sản xuất từ năm  2024 trở về sau.
· Giao hàng , lắp đặt , tại đơn vị sử dụng.
· Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày kí kết biên bản bàn giao.
· Đối với hàng nhập khẩu: phải được chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ ( CO). giấy chứng nhận chất lượng CQ, bản tờ khai hải quan.
· Đối với hàng sản xuất trong nước: phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất.
· Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và được Việt Nam công nhận.
Cấu hình:
- Tủ đầu giường nhựa: 01 cái
- Bánh xe: 04 cái
Thông số kỹ thuật:
-Kích thước tối thiểu : Rộng x Sâu Cao.
Rộng ≥ 470 mm.
Sâu ≥ 470 mm,
Cao ≥ 470 mm.
-Vật liệu: Nhựa ABS 
-Có 4 bánh xe, 02 bánh xe có khóa cố định
-Mặt bàn để ngồi ăn  ( ngăn trên cùng , kéo ra vào được
-Giữa là 1 ngăn kéo để vật dụng
-Khoang chứa đồ có cánh tủ 
-Hai bên cạnh tủ có giá treo khăn
	

	3
	Giường bệnh nhân  Inox 
	Cái 
	40 
	Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 và FDA
Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6913:2001
· Bảo đảm mới 100%.  Sản xuất từ năm  2024 trở về sau.
· Giao hàng , lắp đặt , tại đơn vị sử dụng.
· Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày kí kết biên bản bàn giao.
·  Đối với hàng nhập khẩu: phải được chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ (CO). giấy chứng nhận chất lượng CQ, bản tờ khai hải quan.
· Đối với hàng sản xuất trong nước: phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất.
· Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và được Việt Nam công nhận.
Cấu hình:
+ Giường bệnh nhân inox: 01 cái
Thông số kỹ thuật:
- Toàn bộ làm bằng inox SUS 201 không hút từ 
- Kích thước khung giường : 
+ Dài ≥ 1900 5 mm 
+ Rộng ≥ 900 5 mm 
+ Chiều cao sử dụng giường: ≥ 540 5 mm 
- Khung giường hộp inox hộp
  ≥ 30  x 60mm; 
- Khung nâng phần đầu giường inox  ≥ 25x25mm 
- Dát giường bằng inox hộp khoảng cách khe hở giữa các nan  ≤ 18 - 22mm 
- Thang giường hộp inox :  ≥ hộp 25x25 và 20x20mm 
- Đầu giường: ≥  ống 32mm 
- 01 Song ngang đầu giuờng  ≥ 22mm; ≥ 05 song đứng ≥ 15.9mm 
- có giá kẹp bệnh án bằng inox ở cuối giường.
- Cọc màn chữ U inox ≥ 15.mm 
- Thanh nâng đầu giường bằng ray 
– Thanh chống inox ≥  12.mm Kết cấu lắp ráp: 
- Giường được lắp ráp dễ dàng thuận tiện và chắc chắn không bị dơ dão trong quá trình sử dụng
	

	4
	Ghế thân nhân
	Cái
	10
	Xuất xứ: Việt Nam
1,Cấu Hình
•KT ghế tối thiểu khi mở rộng: Dài *Rộng *Cao  
Dài ≥ 1810 mm.  Rộng ≥ 600 mm. cao ≥ 305 mm
Kích thước tối thiểu khi gập: Dài x Rộng x Cao:
Dài ≥780 mm. Rộng ≥ 600 mm. Cao ≥ 840mm.
•Khung ghế đa năng được làm bằng ống thép cán nguội, sơn tĩnh điện.  
•Bề mặt ngoài của ghế được bọc bằng vải simile chống thấm.
     đệm mút  dày ≥  45mm  
•Có bánh  xe di chuyển thuận lợi
•Tay vịn bằng nhựa ABS . 
•  3 Tính năng:
•Có thể được sử dụng như một chiếc giường sau khi mở. Nó có thể được sử dụng như một chiếc ghế khi nó được gấp lại.
•Chân giường được trang bị bánh xe và đế cao su  để chống ma sát với mặt sàn và tránh tạo ra tiếng ồn.

	



















Phụ lục 2: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2025
Kèm theo thư mời báo giá số: 185 /TB-BVYT ngày  07  tháng 03  năm 2025  của bệnh viện ĐK Yên Thành)

	
STT
	Tên  thiết bị
	Nội dung yêu cầu bảo dưỡng 
	Nội dung yêu cầu sau bảo dưỡng 
	Khối lượng 
	Số lần bảo dưỡng
	Đơn vị sử dụng

	1
	Máy đo khúc xa kế tự độngSL-203Nhật Bản
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	1
	3 CK

	2
	Máy nội soi tai mũi họng MD:INV-250Hàn Quốc
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ Các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ Chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	3CK

	3
	Máy X-Quang di động POX-100BTHàn Quốc 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ Các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ Chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	CĐHA 

	4
	Máy X-Quang di động Mbile Arteco MuX-10Nhật Bản
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	CĐHA 

	5
	Máy X-Quang kỹ thuật số 2 tấm phẳngVZW2556 RMỹ
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	CĐHA 

	6
	Máy Xquang cao tần EXS- 40RHàn Quốc 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	CĐHA 

	7
	Máy chụp X quang cận  chóp V080Nhật Bản
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	1
	CĐHA 

	8
	Máy in phim X-Quang laser TX55Chi Na 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	2
	2
	CĐHA 

	9
	Máy siêu âm 4DHS 50Hàn Quốc
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	CĐHA 

	10
	Máy nội soi dạ dày EPX -201HNhật Bản
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	CĐHA 

	11
	Máy nội soi dạ dày  CV-170Nhật Bản
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	CĐHA 

	12
	Máy sắc thuốc tự động 16 nồi   ST16TĐ    Việt Nam
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	2
	1
	Đông y

	13
	Máy gây mê kèm thở Drager DragerFabiusPus Đức 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	2
	2
	GMHS

	14
	Máy gây mê kèm thởDragerFabiusPus Đức 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	GMHS

	15
	Bàn mổ đa năng thủy lực ST-280 Đài loan 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	GMHS

	16
	Bàn mổ đa năng điện - thủy lực NOT 5600S Đài loan 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	GMHS

	17
	Kính hiển vi phẩu thuật mắtSHINNIPP OP-2  Nhật Bản
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	GMHS

	18
	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụngStryKerMỹ
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	GMHS

	19
	Máy thởDragerĐức 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	HSCC

	20
	Máy thở trẻ em+máy nén khíe360sandĐức 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	1
	HSCC

	21
	Máy thở CPAPViệt Nam 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	1
	HSCC

	22
	Máy thở cao cấpSavina 300Đức 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	2
	2
	HSCC

	23
	Máy giặt vắt công nghiệp 35kgLN-35C TP2ETBN
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	KSNK

	24
	Máy giặt vắt công nghiệp 35kgDTS -27Hàn Quốc 
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ 
	1
	2
	KSNK

	25
	Máy sấy công nghiệp BSSONGHWASUNHSCDTBN
	
Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:
 + Vệ sinh bên ngoài máy.
 +  Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.
 +  Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử. 
+ trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế.
+ các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng.
+ chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng.
	 Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.
 Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện )
	1
	2
	KSNK



Phụ lục 3:  MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số: 185 /TB-BVYT ngày 07  tháng 03  năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành)
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên Thành
Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: 185 / TB-BVYT ngày   07  tháng 03  năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành
Tên công ty:........................................
Địa chỉ : .............................................
Số điện thoại: ....................................
Mail:..................................................
Công ty xin báo giá như sau:
1.Báo giá Giường bệnh nhân và tủ đầu giường như sau:
	STT
	Tên trang thiết bị y tế
	Tên thương mại
	Phân loại trang thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản
	Mã HS(4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)
	Thành tiền(11)
(VND)
	Thông tin kết quả trúng thầu trong vòng 120 ngày

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn giá trúng thầu
	Ngày trúng thầu
	Số QĐ trúng thầu, đơn vị trúng thầu

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)
2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 17 tháng  03  năm 2025
3.Chúng tôi cam kết:
	-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin trong báo giá là trung thực.
…….., Ngày        tháng         năm 2025
                                                                                           				 GIÁM ĐỐC
Phụ lục 4:  MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVYT ngày  07   tháng 03  năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành)
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên Thành
Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:         / TB-BVYT ngày   07  tháng 03  năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành
Tên công ty:........................................
Địa chỉ : .............................................
Số điện thoại: ....................................
Mail:..................................................
Công ty xin báo giá như sau:
1.Báo giá bào dưỡng thiết bị y tế  như sau:
	STT
	Tên trang thiết bị y tế cần bảo dưỡng
	Số lượng/khối lượng
	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan, bảo dưỡng trực tiếp tại Bệnh viện)
	Thành tiền
(VND)
	Thông tin kết quả trúng thầu trong vòng 120 ngày

	
	
	
	
	
	Đơn giá trúng thầu
	Ngày trúng thầu
	Số QĐ trúng thầu, đơn vị trúng thầu

	
1
	

	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)
2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 17 tháng  3  năm 2025
3.Chúng tôi cam kết:
	-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng làm việc chính xác, ổn định, an toàn, đảm bảo các tính năng, thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất
- Giá trị bảo dưỡng của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin trong báo giá là trung thực.
…….., Ngày        tháng         năm 2025
                                  GIÁM ĐỐC
